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I- Trắc nghiệm khách quan: (6 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng:
Câu 1: Phương pháp nghiên cứu độc đáo của Menđen là gì?
     A. Nghiên cứu tế bào                           B. Phân tích các thế hệ lai
     C. Nghiên cứu phả hệ                          D. Cả a và c
Câu 2: Đối tượng của Di truyền học là gì?
A. Tất cả động thực vật và vi sinh vật.
B. Cây đậu Hà Lan có khả năng tự thụ phấn cao.
C. Cơ sở vật chất cơ chế và tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.
D. Các thí nghiệm lai giống động vật, thực vật.
Câu 3: Để xác định độ thuần chủng của giống, cần thực hiện phép lai nào?
A. Phép lai với cơ thể đồng hợp trội.                      C. Phân tích      
B. Phép lai với cơ thể dị hợp.                                  D. Cả a và b
            Câu 4: Kết quả được biểu hiện trong quy luật phân li là: 
1. Con lai thuộc các thế hệ phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn
1. F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ và F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ 2 trội : 1 lặn.
1. F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn
1. F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn
Câu 5: Chọn kết quả sai ở giao tử của F1 trong sơ đồ lai sau:
P    :           AABB         x          aabb
Gp :              AB                         ab
F1:                             AaBb
GF1: 
A. AB             B. Ab         C. aB             D. Aa
Câu 6: Thành phần cấu tạo cơ bản của NST là gì?
      A. Protein histon                                 B. ADN và ARN
      C. ADN và protein histon                   D. ARN và protein histon.
Câu 7: Sự tự nhân đôi của NST diễn ra vào kì nào?
      A. Kì đầu                                            B. Kì giữa
      C. Kì sau                                             D. Kì trung gian
Câu 8: Đặc điểm quan trọng nhất của quá trình nguyên phân là gì?
A. Sự phân chia đều chất tế bào cho 2 tế bào con.
B. Sự phân chia đều chất nhân cho 2 tế bào con.
C. Sự phân li đồng đều của cặp NST về 2 tế bào con.
D. Sự sao chép toàn bộ NST của tế bào mẹ sang 2 tế bào con.
Câu 9: Đối với các loài sinh sản sinh dưỡng và sinh sản vô tính, cơ chế duy trì bộ 
NST đặc trưng của loài là quá trình nào?
A.  Nguyên phân                                        C. Nguyên phân- giảm phân- thụ tinh.
B.   Giảm phân                                           D. Cả a và b.
Câu 10: Ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân, tế bào đó có:
     A. 8 NST đơn                                      B. 8 NST kép
     C. 16 NST đơn                                    D. 16 NST kép.
Câu 11: Quan sát hoạt động của nhiễm sắc thể trong nguyên phân, người ta thấy các nhiễm sắc thể kép tập trung thành một hàng trên mặt phảng xích đạo của thoi phân bào. Hãy cho biết NST đang ở kì nào của quá trình nguyên phân ?
A. Kì đầu                       B. Kì giữa                 C. Kì sau                 D. Kì  cuối
Câu 12: Quan sát hoạt động của nhiễm sắc thể trong  nguyên phân,  người ta thấy các cromatit trong từng NST kép tách nhau  ở tâm động thành hai NST đơn rồi phân li về hai cực của của tế bào. Hãy cho biết NST đang ở kì nào của quá trình nguyên phân ?
A. Kì đầu                      B. Kì giữa                  C. Kì sau                 D. Kì  cuối
Câu 13: Nguyên tắc bổ sung là nguyên tắc cặp đôi giữa các nucleotit trên 2 mạch đơn của ADN, trong đó:
A. A liên kết với G, T liên kết với X
B. A liên kết với A, T với T, G với G, X với X
C. A liên kết với T, G liên kết với X.
D. A liên kết với X, T liên kết với G.
Câu 14: Yếu tố nào giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu?
A.  Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc giữ lại một nửa. 
      B.  Sự tham gia của các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào.
      C.  Sự tham gia xúc tác của các enzim.
      D. Cả 2 mạch của ADN đều làm mạch khuôn.
Câu 15: Theo NTBS thì số lượng đơn phân trường hợp nào sau đây là đúng:
       A. A = T, G = X                                  B. A = G, T = X
       C. A + T = G + X                                D. A - T = G – X
II. Tự luận: (4 điểm)
Câu 1: (0.5 đ) Phát biểu nội dung của quy luật phân li độc lập
Câu 2: (1.0 đ) Ở cà chua, gen A qui định quả đỏ, a qui định quả vàng ; B qui định quả tròn, b qui định quả bầu dục. Khi đem lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có: 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục.
Hãy xác định kiểu gen của P, tỉ lệ kiểu gen của F1, F2 và viết sơ đồ lai của phép lai trên.
Câu 3: (1.0 đ) Một đoạn gen có cấu trúc mạch 1 như sau:
                      - A- T- X- G- G- T- X- A- T- G- A-
              Hãy viết trình tự các Nucleotit mạch 2 của gen
             Câu 4 (1.5 đ) Quan niệm rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái đúng hay sai? Vì sao?
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	TNKQ
	1b, 2c, 3c, 4c, 5d, 6c, 7d, 8d,9a,10b,11b,12c, 13c, 14a, 15a (Mỗi ý đúng 0.4 điểm)
	6 đ

	Tự luận
Câu 1
	
Nội dung quy luật phân li:
Các cặp nhân tố di truyền đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử
	

0.5 đ


	Câu 2
	Kiểu gen của P: AAbb   X   aaBB
                      F1: AaBb ( Quả đỏ, tròn)
F1 giao phấn: AaBb  X    AaBb
GF1: AB, Ab,aB, ab	       AB, Ab,aB, ab
Lập bảng
F2: 9 A- B- : 3 A- bb: 3aaB-: 1aabb
KH 9 đỏ tròn, 3 đỏ bầu dục, 3 vàng tròn, 1 vàng bầu dục
	0.5 đ




0.5 đ

	Câu 3
	Viết trình tự các Nu mạch 2 đúng

	[bookmark: _GoBack]1 đ

	Câu 4
	· Quan niệm người mẹ quyết định sinh con trai hay gái là không đúng
· Giải thích: Trong quá trình tạo giao tử người mẹ chỉ tạo ra một loại trứng(22A+ X) còn bố cho ra 2 loại tinh trùng (22A + X và 22A+ Y). Tinh trùng (22A+ X) của bố kết hợp với trứng (22A+ X) của mẹ sẽ tạo ra hợp tử 44A + XX phát triển thành con gái. Tinh trùng (22A+ Y) của bố kết hợp với trứng (22A+ X) của mẹ sẽ tạo ra hợp tử 44A + XY phát triển thành con trai. Như vậy mẹ không phải là người quyết định sinh con trai hay gái.
	0.5đ


1.0đ





